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Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học Số TC Lần học

Định 

mức

 Số tiền 

phải nộp 

 Học phí đã 

nộp 

 Học phí 

còn nợ 
 Ghi chú 

1
16050801 Chu Minh Quang 10/16/1998

QH-2016-E KTQT-

CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3 Học lại 375000  1,125,000  -    1,125,000 

2
16051011 Nguyễn  Đức Anh 05/28/1998

QH-2016-E QTKD-

CLC (TT 23)
Kinh tế lượng 3 Học lại 855000  2,565,000  -    2,565,000 

3
17050680 Lê Huy 07/29/1999

QH-2017-E QTKD-

CLC (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 Học lại 375000  750,000 

-                750,000      

4
17050719 Đỗ Phương Thảo 36425

QH-2017-E QTKD-

CLC (TT 23)
Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 

-                375,000      

 Kỳ hè 2018-

2019 

5
17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999

QH-2017-E TCNH-

CLC (TT 23)
Toán kinh tế 3 Học lại 375000  1,125,000 

-                1,125,000   

6
18051069 Trần Diệu Linh 02/06/2000

QH-2018-E KẾ TOÁN-

CLC 2 (TT 23) 
Văn hóa và đạo đức kinh doanh 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 

-                1,245,000   

7
18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000

QH-2018-E KTQT-

CLC 5 (TT 23)

Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2 Học lại 375000  750,000 

-                750,000      

8 18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000

QH-2018-E KTQT-CLC 5 

(TT 23) Nhà nước và pháp luật đại cương 2 Học lại 855000 1,710,000     -                1,710,000   

9
18050460 Đặng Huy Hiệu 09/09/2000

QH-2018-E KTQT-

CLC 5 (TT 23)
Toán cao cấp 4 Học lại 375000  1,500,000 

-                1,500,000   

10 18050799 Nguyễn Văn Phương 07/27/2000

QH-2018-E QTKD-CLC 1 

(TT 23) Toán cao cấp 4 Học lại 375000 1,500,000     -                1,500,000   

11
18050707 Phạm Thị Thu Hà 02/10/2000

QH-2018-E QTKD-

CLC 2 (TT 23)

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 855000  1,710,000 

-                1,710,000   

12
18050789 Phùng Đỗ Tâm Như 09/03/2000

QH-2018-E QTKD-

CLC 2 (TT 23)
Tin học cơ sở 2 3 Học lại 375000  1,125,000 

-                1,125,000   
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